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PHỤ LỤC 

DANH MỤC DỰ KIẾN CÁC SẢN PHẨM THEO NHÓM SẢN PHẨM  

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày      /10/2022 của UBND tỉnh) 

 

 

TT Sản phẩm Địa chỉ 

Dự kiến chủ thể tham gia 

(DN/HTX/ THT/ Hộ 

ĐKKD) 

Ghi chú 

A 
NHÓM THỰC PHẨM, GỒM: NÔNG THỦY SẢN TƯƠI SỐNG; NÔNG, THỦY SẢN SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN VÀ CÁC 

THỰC PHẨM KHÁC 

I Huyện Tân Uyên    

1 Trà Shan Tuyết Than Uyên 
Tổ dân phố 15- Thị trấn Tân 

Uyên 
Công ty CP Trà Than Uyên 

Đã được công nhận 

4 sao năm 2021 

2 Nhân hạt Mắc ca Tân Uyên 
Tổ dân phố 1 - Thị trấn Tân 

Uyên 

HTX Hội Cựu thanh niên  

xung phong Tân Uyên 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

3 Sản phẩm Mắc ca vỏ sấy  

4 Tinh dầu Mắc ca  

5 Xúc xích Heo Nhiễu Kiên 

Tổ dân phố 5 - Thị trấn Tân 

Uyên 
Đàm Thị Nhiễu 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

6 Thịt Trâu sấy Nhiễu Kiên 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

7 Thịt Lợn sấy Nhiễu Kiên 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

8 Gà ủ thảo dược muối tiêu Nhiễu Kiên  

9 Giò Lợn Nhiễu Kiên  

10 Lạp sườn Nhiễu Kiên  
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11 Măng tây xanh Tân Uyên 
Tổ dân phố 15-Thị trấn Tân 

Uyên 

Công ty TNHH MTV 

Trọng Nghĩa 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

12 Cà Chua Socola Trọng Nghĩa 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

13 Ổi Quang Lê 

Tổ dân phố 5 - Thị trấn Tân 

Uyên 
HTX Phan Vinh 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

14 Bưởi Quang Lê 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

15 Nhãn Quang Lê 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

16 Ổi sấy Quang Lê  

17 Gạo nếp Khẩu Hốc 

Bản Nậm Bon, Xã Phúc Khoa 
HTX Công nghệ và Môi 

trường 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

18 Gạo Nếp tan Co Giàng 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

19 Gạo Khẩu ký 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

20 Trà Kim Tuyên Phúc Khoa 
Bản Phúc Khoa, Xã Phúc 

Khoa 
Nguyễn Văn Chính 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2022 

21 Dưa lưới vàng Tân Uyên 
Tổ dân phố 1 - Thị trấn Tân 

Uyên 
Nguyễn Đình Tuyên 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2022 

22 Mật Ong rừng  Hố Mít Bản Mít Nọi, Xã Hố Mít 
HTX NN và Du lịch Hoàng 

Liên xã Hố Mít  

Đã được công nhận 

3 sao năm 2022 

23 Sản phẩm thịt Trâu sấy 
Bản Tảng Đán, Xã Thân 

Thuộc 
Hộ KD Tòng Văn Sơm 

 

II Huyện Nâm Nhùn    

24 Mật ong nơi thượng nguồn sông đà Xã Nậm Hàng HTX Nông nghiệp, xây Đã được công nhận 
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dựng & Thương mại 

Nậm Nhùn 

3 sao năm 2021 

25 Phấn ong nơi thượng nguồn Sông Đà  

26 
Mật ong tinh bột nghệ nơi thượng 

nguồn Sông Đà 

 

27 Khẩu can hắc (Gạo đòn gánh gãy)  

28 Trà Cà gai leo Nậm Nhùn 

Xã Nậm Hàng  
HTX Thanh niên Trường 

Thịnh 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2022 

29 Cao cà gai leo Nậm Nhùn 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2022 

30 Sản phẩm Viên Cà gai leo Nậm Nhùn   

31 Măng rối Thị trấn 

Nậm Nhùn 

HTX nông nghiệp 

dược liệu Nậm Nhùn 

 

32 Măng củ  

33 Sản phẩm Cá sấy Mường Mô 
Xã Mường Mô  

HTX Thanh niên Mường 

Mô 

 

34 Sản phẩm Thịt lợn sấy Mường Mô  

35 Sản phẩm Cá Măng sấy Sông Đà 

Xã Lê Lợi  Hộ ĐKKD  

 

36 Sản phẩm Cá Tép dầu sấy Sông Đà  

37 Sản phẩm Thịt trâu sấy Lê Lợi  

III Huyện Tam Đường    

38 Cá hồi phi lê 
Bản Chu Va 12, Xã Sơn Bình  

 

HTX Sản xuất nông nghiệp 

và DVDL Ngũ Chỉ Sơn 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

39 Cá tầm cắt khúc 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

40 Mật ong hoa tự nhiên Tam Đường  Bản Bản hon, xã Bản Hon  HTX Ong Vàng  
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

41 Chẩm chéo Lực Lệ 
Bản Sân Bay, thị trấn Tam 

Đường 
Hộ kinh doanh 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

42 Quả chanh leo Tam Đường Bản Thống Nhất, xã Bình Lư Công ty Cổ phần nông Đã được công nhận 
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nghiệp công nghệ cao 

BEEFOODS 

3 sao năm 2021 

43 Chuối tươi Tam Đường Bản Hương Bình, xã Bình Lư 
Công ty TNHH TM tỉnh Lai 

Châu 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

44 Trà Cổ thụ Putaleng 

Tổ 1 - Phường Tân Phong - 

Thành Phố Lai Châu 

Công ty Cổ Phần Đầu Tư 

Phát triển Chè Tam Đường 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

45 Trà sữa Oolong Hồng Trà 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2022 

46 Trà sữa Macha 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2022 

47 Trà sữa Oolong xanh 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2022 

48 Trà Kim Tuyên  

Tổ 1 - Phường Tân Phong - 

Thành Phố Lai Châu 

Công ty TNHH MTV Giống 

VTNN Tây Bắc 

 

49 Chè Hồng Trà 
 

50 Gạo Séng Cù Tam Đường  

51 Gạo NTS 01 Tam Đường  

52 Miến dong Lai Châu Xã Bình Lư  

HTX Sản xuất và Thương 

mại Nông nghiệp sạch Ngọc 

Cường 

 

53 Sản phẩm thịt trâu gác bếp 

Thị trấn Tam Đường Cơ sở sản xuất Lực lệ 

 

54 Sản phẩm thịt lợn gác bếp  

55 Sản phẩm lạc sưởng gác bếp  

56 Các sản phẩm chè Xã Bản Bo 
Cô ty CP và PTN chè Tam 

Đường 

 

IV Huyện Sìn Hồ    

57 Đương quy tươi Sìn Hồ Khu 1, thị trấn Sìn Hồ Hợp tác xã Mý Dao Đã được công nhận 
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3 sao năm 2021 

58 Đương quy khô Sìn Hồ 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

59 Chè Bông Mã Đề Mý Dao  

60 Cao đẳng sâm cao nguyên Sìn Hồ 

Khu 5, thị trấn Sìn Hồ 

Công ty TNHH Sơn Hà 

Dược liệu cao nguyên Sìn 

Hồ 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

61 
Đẳng sâm ngâm mật ong cao nguyên 

Sìn Hồ 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

62 Vỏ đỗ trọng Sìn Hồ 

Bản Mao Sao Phìn, xã Sà Dề 

Phìn 

HTX nông sản dược liệu 

cao nguyên Sìn Hồ 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

63 Cao hoa Actiso Sìn Hồ  
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

64 Cao tổng hợp Actiso Sìn Hồ 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

65 Hoa Actiso sấy Sìn Hồ 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

66 Cao củ Actiso Sìn Hồ 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

67 Cao Đương quy Sìn Hồ  

68 Cao lá Atiso Sìn Hồ  

69 Nước Atiso cô đặc  

70 Cao Đỗ trọng Sìn Hồ  

Khu 3, thị trấn Sìn Hồ 
HTX nông sản Sìn Hồ 

 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

71 Cao Nấm Linh chi Sìn Hồ 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

72 Mật ong Sìn Hồ 

Xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ 
Hộ kinh doanh Trần Kim 

Thoa 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2022 

73 Thị lợn sấy  

74 Nạp Sườn  
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75 Thịt trâu Sấy  

76 Rau bắp cải 
Khu 5 thị trấn Sìn Hồ 

Công ty TNHH MTV Nông 

nghiệp hữu cơ Sìn Hồ 

 

77 Rau su hào  

78 Cao Sâm Lai Châu 

Khu 5 thị trấn Sìn Hồ 
Công ty TNHH MTV Oanh 

Triều 

 

79 Cao Hà thủ ô Sìn Hồ  

80 Cao Gắm Sìn Hồ  

81 Cao Thất diệp nhất chi hoa Sìn Hồ  

82 Hoa đu đủ ngâm mật ong Sìn Hồ  

83 Sâm Vũ Diệp ngâm mật ong Sìn Hồ  

84 Trà Hoa đu đủ Sìn Hồ  

V Huyện Mường Tè    

85 Ớt trung đoàn ngâm dấm 

Bản Thu Lũm, xã Thu Lũm HTX Thanh Nga 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

86 Thảo quả Thu Lũm 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

87 Thịt lợn sấy 
Khu 12, thị trấn Mường Tè Hộ kinh doanh 

 

88 Khoai Sọ  

89 Thịt lợn sấy xã Can Hồ HTX  

90 Thịt trâu sấy khu 8 thị trấn Mường Tè HTX   

91 Trám đen Mường Tè Xã Mường Tè Hộ kinh doanh  

92 Mật ong hoa rừng Xã Tà Tổng Hộ kinh doanh  

VI Thành phố Lai Châu    

93 Đông trùng hạ thảo nguyên con khô 

Tổ 6, phường Quyết Tiến Hộ ĐKKD 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

94 Đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng khô 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 
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95 Đông trùng hạ thảo sấy khô nguyên đế 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

96 Đông trùng hạ thảo hộp tươi nguyên đế 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

97 Bột Đông trùng hạ thảo hòa tan 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

98 Giò lụa Dung Lương 
Phố Chiêu Tấn, phường Đoàn 

Kết 
Hộ ĐKKD 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

99 Nhóm sản phẩm từ chè Tân Phong, Quyết Tiến   

100 Nhóm sản phẩm chế biến từ thịt Đoàn Kết, Tân Phong   

101 Nhóm sản phẩm rau, quả Thành phố   

VII Huyện Than Uyên   
 

102 Gạo lứt Séng Cù Xóm Mới, xã Mường Cang 
Hợp tác xã Xây dựng Thanh 

Xuân 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

103 Giò gà Mường Than 
Bản Cẩm Trung 1, Xã 

Mường Than 
Hợp tác xã Mường Than 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

104 Xúc xích gà Mường Than 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

105 Mật Ong Pha Mu Bản Pá Khoang, Xã Pha Mu HTX Thanh Niên Pha Mu 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

106 Khẩu si Nguyên Bình 

Bản Cang Mường, xã Mường 

Cang 

HTX Nông nghiệp thanh 

niên Mường Cang 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

107 Khẩu sén Nguyên Bình 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

108 Bánh Chưng gù Hoàng Thanh 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 
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109 Thịt trâu gác bếp Thiết Hà 

Khu 4, thị trấn Than Uyên Hợp tác xã Thiết Hà 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

110 Thịt lợn gác bếp Thiết hà 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

111 Lạp sườn lợn đen Thiết Hà  

112 Chẩm chéo đặc biệt Thiết Hà  

113 Thịt trâu sấy gia truyền Tùng Dương 

Khu 7, thị trấn Than Uyên 

Công ty TMHH MTV 

Thương mại và dịch vụ 

Tùng Dương 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2022 

114 Thịt lợn sấy Tùng Dương  

115 Thịt lợn ba chỉ Hun Khói Tùng Dương  

116 Lạp sườn hun khói Tùng Dương  

117 Thịt trâu sấy Hồng Thưởng 

Bản Nà Khương, xã Mường 

Kim  
Hộ kinh doanh 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2022 

118 Thịt lợn sấy Hồng Thưởng 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2022 

119 Lạp sườn hun khói Hồng Thưởng  

120 Thịt lợn ba chỉ hun khói Hồng Thưởng  

121 Chè Tu Shan Than Uyên Khu 1, Thị trấn Than Uyên  
Công ty TNHH Tuyền 

Phương 

 

122 Mật ong Thanh Xuân Bản Khoang, xã Mường Mít  
HTX nông nghiệp Mường 

Mít 

 

123 Thịt trâu gác bếp Nhà Huyền Khu 7, thị trấn Than Uyên Hộ kinh doanh  

124 Bí xanh sấy khô Mường Kim Xã Mường Kim Hộ kinh doanh  

125 Tỏi Tà Hừa Xã Tà Hừa Hợp tác xã  

126 Cá Lăng Sấy Ta Gia Xã Ta Gia Hợp tác xã  

127 Cá Trắm sấy Ta Gia Xã Ta Gia Hợp tác xã  
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128 Lạc đỏ Ta Gia Xã Ta Gia Hợp tác xã  

129 Trâu sấy Tân Minh Thuận Xã Phúc Than Hợp tác xã  

130 Thịt lợn sấy Tân Minh Thuận Xã Phúc Than Hợp tác xã  

131 Thịt trâu sấy Loan Thiết Xã Phúc Than Hộ kinh doanh  

132 Khẩu Xén bánh giầy Mông Xã Tà Mung Hộ kinh doanh  

133 Trà bí xanh Mường Than Xã Mường Than Hộ kinh doanh  

VIII Huyện Phong Thổ    

134 Sản phẩm ruốc cá hồi Dương Yến 

Thôn Thống nhất, thị trấn 

Phong Thổ 
Hợp tác xã Dương Yến 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

135 Cá Hồi phi lê Dương Yến 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

136 Cá tầm Cắt khúc Dương Yến 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

137 Xúc xích cá hồi Dương Yến  

138 Cá hồi xông khói Dương Yến  

139 Nếp tan Bản Lang 

Huyện Phong Thổ 
Công ty TNHH MTV Giống 

vật tư nông nghiệp Tây Bắc 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

140 Gạo lứt tẻ râu Sin Suối Hồ 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

141 Gạo tả cù hồng  

142 Gạo Dẻo cao  

143 Sản phẩm Thịt lợn sấy Tâm Nhung 

Xã Mường So 
HKD Homestay Tâm 

Nhung 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2022 

144 Lạp sườn lợn Tâm Nhung 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2022 

145 Thịt treo gác bếp Tâm Nhung 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2022 
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146 Cao xương ngựa bạch AZ Phong Thổ Thị trấn Phong Thổ HTX Xuân Oanh 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

147 Trà Hồng trà Sin Suối Hồ Xã Sin Suối Hồ 
Cty Đầu tư và phát triển chè 

Tam Đường 

Đã được công nhận 

4 sao năm 2022 

148 Cá hồi, cá tầm Tung Qua Lìn Xã Tung Qua Lìn HTX Nông nghiệp vùng cao  

149 Lê Dào San 
Xã Dào San HTX Dào San 

 

150 Mật ong hoa thiên nhiên Dào San  

151 Trà Shan tuyết cổ thu Hoang Thèn 

Xã Hoang Thèn HTX Xin Chải 

 

152 
Hồng trà Shan tuyết cổ thụ Hoang 

Thèn 

 

153 Mật ong hoa rừng Phong Thổ  

154 Nho hạ đen 
Thị trấn Phong Thổ 

Công ty TNHH MTV 

Trường phát Lai Châu 

 

155 Măng tây  

156 
Chè Sì Lở Lầu (Chè xanh, chè đen, chè 

đỏ) 
Xã Sì lở Lầu HTX chè Sì Lở Lầu   

 

B NHÓM ĐỒ UỐNG, GỒM: ĐỒ UỐNG CÓ CỒN; ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN 

I Huyện Tân Uyên    

1 Sản phẩm rượu Chuối Pắc Ta Bản Pắc Ta, Xã Pắc Ta HTX Việt Hoàng  

II Huyện Mường Tè    

2 Rượu Pusilung  Thị trấn Mường Tè Hộ kinh doanh  

3 Nước lọc tinh khiết Huyện Mường Tè Hộ kinh doanh  

III Thành phố Lai Châu    

4 Rượu nếp nương hạ thổ Cống vua 

Tổ 1, phường Tân Phong Hộ ĐKKD 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

5 Rượi ngô men lá Cống vua 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 



11 

 

 

6 Rượu 25 – Rượu nếp lật Tổ 26 – Phường Đông Phong HTX 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2022 

7 Nhóm sản phẩm rượu 
Tân Phong, Đông Phong, 

Sùng Phài 
 

 

IV Huyện Phong Thổ    

8 Sản phẩm rượu Bách Nhật tửu Xã Dào San HKD Nguyễn Văn Khánh 
Đã được công nhận 

3 sao năm 2022 

9 Sản phẩm rượu chuối Lachu Xã Ma Li Pho HTX Việt Trung  

V Huyện Than Uyên    

10 Rượu men lá Bà Hoản Xã Mường Cang Hộ kinh doanh  

C 
NHÓM DƯỢC LIỆU VÀ SẢN PHẨM TỪ DƯỢC LIỆU, GỒM: SẢN PHẨM CHỨC NĂNG, THUỐC DƯỢC LIỆU, 

THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN, MỸ PHẨM CÓ THÀNH PHẦN TỪ THẢO DƯỢC, TINH DẦU VÀ DƯỢC LIỆU KHÁC 

I Huyện Mường Tè   
 

1 Tinh dầu quế                  Xã Bum Tở HTX  

I Thành phố Lai Châu    

2 
Thuốc chữa bệnh 

 Gan A Súa 

Bản Cư Nhà La, xã Sùng 

Phài 
DN 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 

3 Nhóm Đông trùng hạ thảo Thành phố   

4 Nhóm thuốc chữa bệnh Sùng Phài, Tân Phong   

D 
NHÓM HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ, GỒM: CÁC SẢN PHẨM TỪ GỖ, SỢI TỰ NHIÊN, KIM LOẠI, GỐM SỨ, 

THÊU REN... LÀM ĐỒ LƯU NIỆM, ĐỒ TRANG TRÍ, ĐỒ GIA DỤNG 

I Huyện Tam Đường    

1 Bộ bàn ghế mây Bản Giang Bản Đoàn Kết, xã Bản Giang 
HTX mây tre đan Bản 

Giang 

Đã được công nhận 

3 sao năm 2021 
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2 Khèn mông A Dũng Xã Nùng Nàng 
Hộ kinh doanh Thào A 

Dũng 

 

II Huyện Mường Tè    

3 Trang phục Hà Nhì Xã Ka lăng Hộ kinh doanh  

III Huyện Phong Thổ    

4 Sản phẩm Đàn tính  
Mường So 

HKD Homestay Tâm 

Nhung 

 

5 Sản phẩm thổ cẩm thái  

6 
Sản phẩm vẽ sáp ong trên thổ cẩm 

người mông 
Sin Suối Hồ HTX Trái Tim 

 

E NHÓM SINH VẬT CẢNH, GỒM: HOA, CÂY CẢNH, SINH VẬT CẢNH 

I Huyện Tân Uyên    

1 Hoa Địa lan Trần Mộng Bản Hô Tra, Xã Phúc Khoa Hộ KD Vàng A Lồng  

II Huyện Mường Tè    

2 Hoa phong lan Huyện Mường Tè   

III Huyện Phong Thổ    

3 Sản phẩm Hoa địa Lan Sin Suối Hồ HTX Trái Tim  

F NHÓM DỊCH VỤ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG, DU LỊCH SINH THÁI VÀ ĐIỂM DU LỊCH 

I Huyện Tân Uyên    

1 Du lịch cộng đồng xã Hố Mít Bản Thào, Xã Hố Mít 
HTX Nông nghiệp và Du 

lịch Hoàng Liên xã Hố Mít 

 

II Huyện Tam Đường    

2 
Sản phẩm du lịch cộng đồng Sì Thâu 

Chải 
Xã Hồ Thầu 

Tổ hợp tác bản Sì Thâu 

Chải 
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3 
Sản phẩm du lịch cộng đồng Lao Chải 

1 
Xã Khun Há Tổ hợp tác Lao Chải 1 

 

III Huyện Mường Tè   
 

4 Du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm. Huyện Mường Tè Doanh nghiệp, HTX  

IV Thành phố Lai Châu    

5 Du lịch nông thôn tại bản Gia Khâu 1 Xã Sùng Phài   

V Huyện Phong Thổ    

6 
Sản phẩm Du lịch cộng đồng bản Vàng 

Pheo 
Mường So 

HKD Homestay Tâm 

Nhung 
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